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Nho gia chủ yếu hướng công phu tu thân đến việc thành tựu nhân cách và trật
tự luân lý - xã hội, trong khi Phật giáo đặt sự chuyển hóa tâm thức trong viễn
tượng đoạn trừ phiền não và giải thoát khổ đau.

Tóm tắt

Nho học thời Tiên Tần, với tư tưởng của Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử với
Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử là những đại biểu tiêu biểu, khởi đi từ sự suy tư
về vấn đề nhân tính, từ đó tìm kiếm phương thức trị lý xã hội, chủ trương thực
hành giáo hóa và thi hành nhân chính.

Các tư tưởng ấy đều quy về vấn đề cải hóa nhân tính trên nền tảng coi trọng sự
tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân, qua đó hình thành một mạch truyền thống
văn hóa nội tỉnh nhất quán và liên tục.

Đồng thời, truyền thống văn hóa nội tỉnh của Nho gia có sự tương thông với triết
học đạo đức Phật giáo, đặc biệt ở tinh thần tu thiện, ngăn dứt điều ác. Trong bối
cảnh hiện nay, truyền thống này vẫn mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng, bởi nó
gợi mở cho con người biết quay về phản tỉnh nội tâm, soi xét nhân tính; đồng
thời đánh thức ý thức tu dưỡng một tâm hồn thanh tịnh và hướng đến sự hoàn
thiện nhân cách.

Từ khóa: Nho gia Tiên Tần; nhân tính; văn hóa nội tỉnh; Khổng Tử; Mạnh Tử;
Tuân Tử; đạo đức Phật giáo.

Thời đại Tiên Tần của Trung Quốc là một trong những giai đoạn quan trọng
trong lịch sử văn minh nhân loại, khi tư tưởng và văn hóa đạt đến sự phát triển
mạnh mẽ và phồn thịnh rực rỡ. Chính trong thời đại này, học thuyết Nho gia
một hệ tư tưởng đã ảnh hưởng sâu sắc đến Trung Quốc và nhiều quốc gia lân
cận suốt hàng nghìn năm được hình thành.
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Hệ thống lý luận của Nho học hàm chứa một mạch tư tưởng nội tỉnh sâu sắc,
đồng thời có nhiều điểm tương thông với Phật pháp. Truyền thống ấy mang ý
nghĩa quan trọng trong việc khơi mở ý thức tự giác về đạo đức, nuôi dưỡng
năng lực tự tỉnh xét nhân cách và thúc đẩy sự hoàn thiện phẩm hạnh của mỗi
con người.

Quan niệm về nhân tính của Khổng Tử và lý tưởng
nhân cách “khắc kỷ phục lễ”, “tu kỷ dĩ kính”

Cuối thời Xuân Thu, cùng với sự chuyển dịch vị thế từ thần linh sang con người,
tính năng động xã hội của con người từng bước được các nhà tư tưởng đương
thời thừa nhận; vì vậy, bản tính con người cũng trở thành một vấn đề mới được
giới tư tưởng đặc biệt quan tâm.

Khổng Tử sáng lập học thuyết Nho gia và xây dựng một hệ thống triết học đạo
đức lấy “nhân” (仁) làm hạt nhân.

Khổng Tử cho rằng: “Vi nhân do kỷ” (為仁由己) thực hành đức nhân là do chính
mình. Khi đệ tử Nhan Uyên hỏi về đức nhân, ông đáp: “Khắc kỷ phục lễ vi nhân”
(克己復禮為仁) chế thắng bản thân, trở về với lễ chính là nhân. Mã Dung đời
Đông Hán chú giải rằng: “Khắc kỷ, ước thân” (克己， 約身), tức nhấn mạnh sự tự
chế ước bản thân. Chuẩn mực của việc “ước thân” chính là: “Phi lễ vật thị, phi lễ
vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động” (非禮勿視， 非禮勿聽， 非禮勿言，
非禮勿動) điều gì không hợp lễ thì không nhìn, không hợp lễ thì không nghe,
không hợp lễ thì không nói, không hợp lễ thì không làm.

Khổng Tử nói: “Vi nhân do kỷ, nhi do nhân hồ tai” (為仁由己， 而由人乎哉) thực
hành đức nhân là do chính mình, há lại do người khác hay sao?

Đến đời Tùy, Lưu Huyễn tiến thêm một bước, giải thích “khắc kỷ phục lễ” như
một quá trình chiến thắng chính mình:

“Khắc có nghĩa là thắng; kỷ là bản thân. Con người vốn có những ham muốn,
cần phải dùng lễ nghĩa để điều chỉnh. Khi ham muốn và lễ nghĩa xung đột với
nhau, phải khiến lễ nghĩa chiến thắng ham muốn, để bản thân có thể trở về với
lễ; làm được như thế mới gọi là nhân.” [①]

Có thể thấy, bắt đầu từ Khổng Tử, sự tự giác và tự chế về đạo đức đã trở thành
con đường căn bản để Nho gia thực hiện lý tưởng nhân cách. Thông qua sự tự
chế ấy, con người được bồi dưỡng trở thành bậc quân tử có lý tưởng và phẩm
hạnh đạo đức. Đây chính là điều mà các thế hệ Nho gia về sau gọi là “nội thánh
chi học” (內聖之學) học vấn nhằm thành tựu phẩm cách thánh thiện từ bên
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trong.

Hình mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, việc bồi dưỡng người quân tử, xét đến cùng, vẫn nhằm hướng đến
mục tiêu trị lý xã hội. Để thực hiện lý tưởng “nhất nhật khắc kỷ phục lễ nhi thiên
hạ quy nhân” (一日克己復禮而天下歸仁) một ngày có thể khắc kỷ phục lễ thì thiên
hạ sẽ quy về đức nhân [②] người quân tử trước hết phải bắt đầu từ “tu kỷ dĩ
kính” (修己以敬) tu dưỡng bản thân bằng thái độ kính cẩn; tiến thêm một bước là
“tu kỷ dĩ an nhân” (修己以安人) tu dưỡng bản thân để làm cho người khác được
an ổn; và cao hơn nữa là “tu kỷ dĩ an bách tính” (修己以安百姓)  tu dưỡng bản
thân để làm cho muôn dân được an cư, yên ổn. [③]

Trong thiên Tử Lộ của Luận Ngữ có ghi rằng, khi Khổng Tử đến nước Vệ, thấy
phố xá phồn thịnh, dân cư đông đúc, ông cảm thán:

“Thứ hĩ tai!” (庶矣哉) Dân đông thay!

Lúc ấy, học trò là Nhiễm Hữu đang đánh xe cho ông, bèn hỏi:

“Ký thứ hĩ, hựu hà gia yên?” (既庶矣， 又何加焉) Dân đã đông rồi, còn phải làm gì
thêm nữa?

Khổng Tử đáp:

“Phú chi”. (富之) Làm cho dân giàu.

Nhiễm Hữu lại hỏi:
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“Ký phú hĩ, hựu hà gia yên?” (既富矣， 又何加焉) Dân đã giàu rồi, còn phải làm gì
thêm nữa?

Khổng Tử đáp:

“Giáo chi”. (教之) Giáo hóa họ. [④]

Theo Khổng Tử, nhiệm vụ của người cầm quyền trước hết là cải thiện đời sống
xã hội, làm cho dân cư đông đúc, giảm bớt nghèo khó, từng bước kiến tạo đời
sống sung túc; sau đó mới tiến hành “giáo chi”, tức thực hiện sự giáo hóa về
đạo đức, theo nguyên tắc: “Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ” (道之以德， 齊之以禮) dẫn
dắt dân bằng đức, điều chỉnh và quy phạm họ bằng lễ. [⑤]

Mục đích cuối cùng là xây dựng một xã hội có trật tự và hài hòa. Đây chính là lý
tưởng xã hội của Khổng Tử, về sau được Nho gia gọi là “ngoại vương chi học” (
外王之學)  học vấn nhằm thực hiện lý tưởng trị quốc, an dân trong đời sống xã
hội.

Cấu trúc tư tưởng “nội thánh ngoại vương” (內聖外王) đã phác họa nên một bản
thiết kế rộng lớn về lý tưởng nhân sinh và lý tưởng xã hội của Nho gia. Chủ thể
thực hiện lý tưởng ấy chính là người quân tử, còn con đường căn bản để bồi
dưỡng người quân tử là “vi nhân do kỷ”, “khắc kỷ phục lễ” và “tu kỷ dĩ kính”.

Các khái niệm “do kỷ” (由己) do chính mình, “khắc kỷ” (克己) chế thắng bản
thân, và “tu kỷ” (修己) tu dưỡng bản thân, phản ánh tinh thần nội tỉnh của Nho
gia thời kỳ đầu: đặt sự hình thành nhân cách lý tưởng vào quá trình tự phân
tích, tự chế ước và tự hoàn thiện bản thân. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện sự
tự giác về nhân tính.

Suy tư của Khổng Tử về vấn đề nhân tính được ghi lại trong thiên Dương Hóa
của Luận Ngữ:

“Tính tương cận dã, tập tương viễn dã” (性相近也， 習相遠也) bản tính con người
vốn gần nhau, nhưng do tập nhiễm mà ngày càng xa nhau và: “Duy thượng trí
dữ hạ ngu bất di” (唯上知與下愚不移) chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là khó
thay đổi. [⑥]

Điều đó có nghĩa là: nhân tính vốn có từ bẩm sinh, sự khác biệt ban đầu giữa
người với người không lớn; nhưng do những ảnh hưởng, tập nhiễm và giáo dục
trong đời sống hậu thiên, con người dần hình thành những khác biệt về thiện -
ác, cao - thấp. Tuy nhiên, đối với một số rất ít người có thiên tư đặc biệt cao
hoặc quá ngu muội, cố chấp, khó giáo hóa, thì ảnh hưởng của quá trình tập
nhiễm hậu thiên lại tương đối hạn chế.
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Dẫu vậy, những người thuộc loại “thượng trí” và “hạ ngu” rốt cuộc chỉ chiếm
một số rất ít. Xét về đại thể, hiện tượng “tập tương viễn” do tập nhiễm mà ngày
càng khác biệt mới là quy luật phổ biến trong sự phát triển của nhân tính, vì vậy
cần phải được đặc biệt coi trọng. Bởi thế, Khổng An Quốc đời Tây Hán chú giải
rằng:

“Quân tử thận sở tập” (君子慎所習) người quân tử phải thận trọng đối với những
điều mình huân tập. [⑦]

Có thể thấy, mệnh đề “Tính tương cận dã, tập tương viễn dã” đại diện cho quan
điểm căn bản của Nho gia thời kỳ đầu về vấn đề nhân tính. Đây vừa là cơ sở lý
luận cho việc người quân tử “tu kỷ”, “khắc kỷ”, vừa là nguồn gốc tư tưởng của
truyền thống văn hóa nội tỉnh trong Nho gia.

Thuyết “tính thiện” của Mạnh Tử và ý thức tự chế
đạo đức qua tư tưởng “con người có bốn mầm
thiện”, “phản cầu chư kỷ”

Mạnh Tử, người tự nhận mình là truyền nhân chính thống của học thuyết Khổng
Tử, đã tiếp nối quan điểm này và vận dụng phương thức lập luận bằng so sánh,
ví dụ vốn thường thấy trong tư tưởng chư tử thời Tiên Tần để chứng minh rằng
nhân tính không chỉ là cái vốn có từ bẩm sinh. Ông nói:

“Nhân chi tính thiện dã, do thủy chi tựu hạ dã. Nhân vô hữu bất thiện, thủy vô
hữu bất hạ” (人之性善也， 猶水之就下也。 人無有不善， 水無有不下) bản tính con
người vốn thiện, cũng như nước tự nhiên chảy xuống chỗ thấp; không có người
nào vốn không có tính thiện, cũng như không có nước nào lại không chảy
xuống. [⑧]

Từ đó, Mạnh Tử tiến thêm một bước, xác định tính chất của “bản tính tiên thiên”
nơi con người là thiện, bởi vì “nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm” (
人皆有不忍人之心) mọi người đều có tấm lòng không nỡ trước nỗi khổ của người
khác.

Vì sao có thể biết rằng “mọi người đều có lòng không nỡ trước người khác”?
Mạnh Tử giải thích:

Giả sử có người bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ sắp rơi xuống giếng, tất cả đều
tự nhiên nảy sinh lòng hoảng hốt, thương xót. Tâm niệm ấy không phải vì muốn
kết giao với cha mẹ đứa trẻ, cũng không phải để cầu tiếng khen nơi hàng xóm,
bằng hữu, lại càng không phải vì ghét tiếng kêu khóc của đứa trẻ mà làm như
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vậy. Lòng trắc ẩn ấy chính là sự biểu hiện tự nhiên của thiên tính con người.

Từ đây, Mạnh Tử suy luận:

Không có lòng trắc ẩn thì không phải là người; không có lòng hổ thẹn và ghét
điều xấu thì không phải là người; không có lòng khiêm nhường, nhường nhịn thì
không phải là người; không có lòng phân biệt phải trái thì không phải là người.

Theo Mạnh Tử, “trắc ẩn chi tâm” (惻隱之心), “tu ố chi tâm” (羞惡之心), “từ
nhượng chi tâm” (辭讓之心) và “thị phi chi tâm” (是非之心) đều là những biểu
hiện ra bên ngoài của bản tính thiện vốn có nơi con người. Chính vì vậy, những
chuẩn mực nhân, nghĩa, lễ, trí mà Khổng Tử đề xướng hoàn toàn có cơ sở để
được thực hành trong đời sống.

Trên nền tảng ấy, Mạnh Tử tiếp tục đưa ra học thuyết “tứ đoan” (四端) bốn mối
đầu hay bốn mầm thiện: “*Lòng trắc ẩn là đầu mối của nhân; lòng hổ thẹn và
ghét điều xấu là đầu mối của nghĩa; lòng từ nhượng là đầu mối của lễ; lòng
phân biệt phải trái là đầu mối của trí. Con người có bốn đầu mối ấy cũng như có
bốn chi thể. Đã có bốn đầu mối ấy mà lại tự cho rằng mình không thể thực hành
được, ấy là tự làm tổn hại chính mình; cho rằng vua mình không thể thực hành
được, ấy là làm tổn hại vua mình. Phàm ai có đủ bốn đầu mối ấy nơi mình, nếu
biết mở rộng và làm cho chúng sung mãn, thì sẽ giống như ngọn lửa vừa bắt
đầu cháy, như dòng suối vừa bắt đầu tuôn. Nếu có thể làm cho chúng phát triển
đầy đủ thì đủ sức bảo an bốn biển; nếu không làm cho chúng phát triển thì ngay
cả phụng dưỡng cha mẹ cũng chưa đủ”*. [⑨]

Học thuyết “tứ đoan” của Mạnh Tử là sự mở rộng và phát triển tư tưởng “nhân
học” của Khổng Tử. Những suy tư của Khổng Tử về vấn đề nhân tính chỉ dừng
lại ở mệnh đề “tính tương cận dã, tập tương viễn dã” bản tính con người vốn
gần nhau nhưng do tập nhiễm mà ngày càng xa nhau mà chưa cần phải luận
chứng bản tính con người là thiện hay ác.

Nguyên nhân là vì khái niệm “nhân” của Khổng Tử lấy quan hệ huyết thống gia
đình làm nền tảng, hình thành một hệ thống chuẩn mực luân lý được triển khai
từ thân đến sơ, từ gần đến xa, từng tầng từng lớp. Hệ thống ấy vốn đã tương
hợp với những tình cảm tự nhiên của con người. Tư tưởng nhân ái có phân biệt
thân sơ do Khổng Tử đề xướng được bén rễ sâu trong nền tảng xã hội tông
pháp, nơi hiện tượng “gia quốc đồng cấu” gia đình và quốc gia có cùng một mô
thức tổ chức rất phổ biến.

Tuy nhiên, đến thời Chiến Quốc, cùng với sự phát triển của sản xuất, sự mở
rộng giao lưu và sự dịch chuyển dân cư, địa vị chi phối của quan hệ huyết thống
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tông pháp bắt đầu lung lay; các quan hệ xã hội ngày càng đa dạng. Chỉ dựa vào
mối liên hệ huyết thống đã không còn đủ để bao hàm những chuẩn mực luân lý
mới phát sinh.

Trong bối cảnh ấy đã xuất hiện mâu thuẫn mà Cáo Tử nêu ra qua các mệnh đề
“tính do kỷ liễu” (性猶杞柳) nhân tính giống như cây kỷ liễu và “nghĩa do bôi
quyển” (義猶桮棬) nghĩa giống như đồ dùng được uốn thành từ gỗ; đồng thời
xuất hiện sự phân biệt giữa “nhân nội, nghĩa ngoại” (仁內義外): “Em trai ta thì ta
yêu thương, còn em trai người nước Tần thì ta không yêu thương; điều ấy là do
tình cảm của chính ta quyết định, vì vậy gọi là ‘nội’. Ta kính trọng người lớn tuổi
nước Sở, cũng kính trọng người lớn tuổi của ta; sự kính trọng ấy lấy tuổi tác làm
đối tượng, vì vậy gọi là ‘ngoại’”. [⑩]

Cáo Tử thông qua sự đối chiếu giữa tình yêu thương xuất phát từ tình thân bên
trong và sự kính trọng phát sinh từ nghĩa lý trong giao tiếp xã hội, đã chỉ ra sự
khác biệt giữa cái nội tại của tình cảm nhân tính với cái ngoại tại của chuẩn
mực đạo đức.

Chính nhằm giải quyết mâu thuẫn này, Mạnh Tử đã đề xuất học thuyết “tứ
đoan”, cố gắng vượt ra khỏi giới hạn của quan hệ huyết thống tông pháp để tìm
kiếm một nền tảng tư tưởng mới cho Nho gia.

Ông dùng hình ảnh:

“Nhân chi hữu thị tứ đoan dã, do kỳ hữu tứ thể dã” (人之有是四端也， 猶其有四體也
) con người có bốn mầm thiện ấy cũng tự nhiên như có bốn chi thể, nhằm khẳng
định tính phổ quát của “tứ đoan” đối với mọi người.

Đồng thời, ông lại nói:

“Tiên vương hữu bất nhẫn nhân chi tâm, tư hữu bất nhẫn nhân chi chính” (
先王有不忍人之心， 斯有不忍人之政) các bậc tiên vương có lòng không nỡ trước nỗi
khổ của người khác, cho nên mới có nền chính trị không nỡ làm tổn hại dân
chúng, để chứng minh khả năng hiện thực của việc thi hành nhân chính.

Từ đó, Mạnh Tử đi đến kết luận:

“Dĩ bất nhẫn nhân chi tâm, hành bất nhẫn nhân chi chính, trị thiên hạ khả vận
chi chưởng thượng” (以不忍人之心， 行不忍人之政， 治天下可運之掌上) lấy tấm lòng
không nỡ trước nỗi khổ của người khác để thi hành nền chính trị nhân từ, thì
việc trị thiên hạ có thể dễ dàng như vận chuyển vật trong lòng bàn tay. [11]
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Qua đó, ông đã cung cấp một cơ sở lý luận mới cho lý tưởng xã hội của Nho gia.
[12]

Mạnh Tử cho rằng, tuy “tứ đoan” là điều ai cũng có, nhưng:

“Cầu tắc đắc chi, xả tắc thất chi” (求則得之， 舍則失之) tìm cầu thì có được,
buông bỏ thì đánh mất. [13]

Sở dĩ có người đánh mất bốn mầm thiện ấy là vì họ:

“Phóng kỳ tâm nhi bất tri cầu” (放其心而不知求) để tâm mình phóng thất mà
không biết tìm lại. [14]

Do đó, “phản cầu chư kỷ” (反求諸己) quay trở lại tìm xét nơi chính mình trở
thành một chủ đề thường trực của đời sống đạo đức. Thông qua quá trình tự
phản tỉnh và tự kiểm xét, con người không ngừng khơi dậy và nuôi dưỡng những
“thiện đoan” vốn có nơi mình, để lời nói và hành vi luôn phù hợp với các chuẩn
mực đạo đức của nhân, nghĩa, lễ, trí.

Tinh thần nội tỉnh mà Mạnh Tử đề xướng đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm đạo
đức của cá nhân đối với chính mình.

Thiên Công Tôn Sửu thượng chép: “Nhân giả như xạ. Xạ giả chính kỷ nhi hậu
phát; phát nhi bất trúng, bất oán thắng kỷ giả, phản cầu chư kỷ nhi dĩ hĩ”.

Nghĩa là:

Người thực hành đức nhân cũng giống như người bắn cung. Người bắn cung
trước hết phải chỉnh chính mình rồi mới bắn; nếu bắn mà không trúng, thì
không oán trách người bắn giỏi hơn mình, mà chỉ quay lại tìm nguyên nhân nơi
chính mình.

Triệu Kỳ đời Đông Hán cho rằng đây là phép dùng việc bắn cung làm ví dụ, hàm
ý rằng:

Nếu người thực hành đức nhân mà không nhận được kết quả như mong muốn,
thì phải quay lại tự trách mình, xem lòng nhân ái và ân đức của mình có chỗ
nào chưa đạt tới hay không. [15]

Thiên Ly Lâu thượng lại nói:

“Ái nhân bất thân, phản kỳ nhân; trị nhân bất trị, phản kỳ trí; lễ nhân bất đáp,
phản kỳ kính. Hành hữu bất đắc giả, giai phản cầu chư kỷ. Kỳ thân chính, nhi
thiên hạ quy chi”.
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Nghĩa là:

Yêu thương người mà người không thân gần, thì hãy xét lại lòng nhân của mình;
cai trị người mà không đạt hiệu quả, thì hãy xét lại trí của mình; lễ kính người
mà không được đáp lại, thì hãy xét lại sự kính của mình. Phàm làm việc gì mà
không đạt kết quả, đều phải quay lại tìm nguyên nhân nơi chính mình. Bản thân
mình ngay chính thì thiên hạ sẽ quy phục. [16]

Có thể nói, ý thức tự chế đạo đức thông qua “phản cầu chư kỷ”, được Mạnh Tử
xây dựng trên nền tảng thuyết tính thiện và học thuyết tứ đoan, đã thể hiện
một bước phát triển mới của văn hóa nội tỉnh Nho gia trong thời Chiến Quốc.

Thuyết “tính ác” của Tuân Tử và tinh thần tự giác
cá nhân qua tư tưởng “hóa tính khởi ngụy”, “tích
lũy mà thành”

Trên cơ sở kế thừa hệ thống tư tưởng Nho gia, Tuân Tử đã đề xuất thuyết tính
ác, hoàn toàn đối lập với thuyết tính thiện của Mạnh Tử.

Tuân Tử cho rằng:

“Bất khả học, bất khả sự nhi tại thiên giả vị chi tính” (不可學、
不可事而在天者謂之性) cái gì không thể học mà có, không do tác tạo mà thành,
vốn thuộc về tự nhiên bẩm sinh, thì gọi là tính. [17]

Quan niệm này khác biệt khá lớn với Mạnh Tử. Mạnh Tử từng phản bác mệnh đề
“sinh chi vị tính” (生之謂性) cái sinh ra tự nhiên thì gọi là tính của Cáo Tử [18],
cho rằng cách hiểu ấy đã đánh đồng nhân tính của con người với “tính của chó”
và “tính của bò”.

Học giả Trương Đại Niên nhận xét:

“Cái mà Mạnh Tử gọi là ‘tính’ chính là những đặc trưng đặc thù làm cho con
người khác với cầm thú. Những gì con người có chung với cầm thú thì không thể
gọi là nhân tính. Cái gọi là nhân tính chính là những gì khiến con người trở
thành con người, thực chất tức là ‘đặc tính’ của con người”. [19]

Tuân Tử thì không như vậy. Ông cho rằng:

“Bất sự nhi tự nhiên vị chi tính” (不事而自然謂之性) cái không cần tác tạo mà tự
nhiên có thì gọi là tính. [20]
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Do đó, theo Tuân Tử, con người “sinh nhi hữu hiếu lợi yên” sinh ra đã có lòng
ham lợi; “sinh nhi hữu tật ác yên” sinh ra đã có lòng đố kỵ, ghét bỏ; lại “sinh nhi
hữu nhĩ mục chi dục, hữu hiếu thanh sắc yên” sinh ra đã có dục vọng của tai
mắt, yêu thích thanh sắc.

Nếu những khuynh hướng này cứ thuận theo tự nhiên mà phát triển không được
điều chỉnh, tất yếu sẽ dẫn đến tranh đoạt, tổn hại lẫn nhau và buông thả dục
vọng, từ đó làm cho xã hội mất trật tự và rơi vào biến động.

Bởi vậy, Tuân Tử kết luận:

“Nhân chi tính ác minh hĩ, kỳ thiện giả ngụy dã” (人之性惡明矣， 其善者偽也) bản
tính con người là ác, điều ấy đã rõ; còn cái thiện là kết quả của nhân vi. [21]

Chữ “ngụy” (偽) mà Tuân Tử sử dụng ở đây không mang nghĩa “giả dối”, mà là
chữ “vi” (為) trong “nhân vi”, tức những gì do con người chủ động học tập, suy
xét và tạo tác mà thành, đối lập với cái “tính” tự nhiên bẩm sinh.

Ông giải thích:

“Bất khả học, bất khả sự nhi tại thiên giả vị chi tính; khả học nhi năng, khả sự
nhi thành chi tại nhân giả vị chi ngụy. Thị tính, ngụy chi phân dã”.

Nghĩa là:

Cái gì không thể do học mà có, không thể do tác tạo mà thành, vốn thuộc về tự
nhiên, thì gọi là “tính”; cái gì có thể nhờ học mà đạt được, có thể nhờ thực hành
mà thành tựu, thuộc về năng lực của con người, thì gọi là “ngụy”. Đó chính là sự
phân biệt giữa “tính” và “ngụy”. [22]

Trên thực tế, dù là thuyết tính thiện của Mạnh Tử hay thuyết tính ác của Tuân
Tử, về bản chất đều nhấn mạnh vai trò của giáo hóa hậu thiên; đây cũng là một
phương thức trị lý trong lý luận “nhân chính” của Nho gia.
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Hình mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Quan niệm đức trị và chủ trương vương đạo của Mạnh Tử, được xây dựng trên
nền tảng học thuyết tứ đoan, mang màu sắc lý tưởng chủ nghĩa khá đậm nét.

Vào thời Mạnh Tử, nước Tần dùng Thương Quân, nhờ đó nước giàu binh mạnh;
nước Sở, nước Ngụy dùng Ngô Khởi, nhờ đó chiến thắng kẻ địch; Tề Uy Vương,
Tề Tuyên Vương dùng những người như Tôn Tẫn, Điền Kỵ, khiến chư hầu phải
hướng về Tề triều kiến. Thiên hạ lúc ấy đều chú trọng hợp tung, liên hoành, lấy
công phạt làm điều tài giỏi; trong khi Mạnh Kha lại thuật lại đức trị của Đường,
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Ngu và Tam Đại, vì thế đi đến đâu cũng không phù hợp với thời thế. Do tư tưởng
của ông bị xem là “vu viễn nhi khoát ư sự tình” xa vời, rộng lớn mà ít sát với
thực tế [23] nên không được các nước trọng dụng.

Đến thời Tuân Tử, những cuộc chiến tranh thôn tính nhằm tranh thành đoạt đất
ngày càng leo thang; xu thế hình thành một quốc gia thống nhất dưới quyền lực
trung ương tập quyền cũng bắt đầu rõ nét.

Pháp gia chủ trương bá đạo, đề cao pháp chế, nhấn mạnh hình phạt nghiêm
khắc, cổ xúy việc làm cho nước giàu, binh mạnh, vì thế rất được các quốc gia
đương thời trọng dụng và dần trở thành dòng tư tưởng chủ lưu. Trong hoàn
cảnh ấy, Nho gia càng đứng trước nguy cơ bị đẩy ra bên lề đời sống chính trị.

Ý hướng của Tuân Tử chính là bất bình trước nền chính trị của thời đại hỗn loạn,
khi các nước mất, vua loạn nối tiếp nhau; người ta không theo đại đạo mà lại
chạy theo đồng cốt, bói toán, tin vào điềm lành dữ; một số nhà Nho thì câu nệ
tiểu tiết, còn những học phái như Trang Chu lại dùng lời hoạt kê, biện luận làm
rối loạn phong tục. Vì vậy, Tuân Tử khảo sát sự hưng suy trong thực hành của
Nho gia, Mặc gia và Đạo gia [24].

Để ứng phó với thực tế khắc nghiệt của thời đại, đồng thời thích nghi tích cực
với những biến đổi lịch sử, Tuân Tử đã tiếp thu nhiều tư tưởng từ các học phái
đang chiếm ưu thế, nhằm cải tạo và làm phong phú thêm cương lĩnh nhân chính
và lễ trị của Nho gia để cạnh tranh với các học phái khác.

Đặc biệt, ông dùng lễ pháp của Nho gia để đối trọng với pháp của Pháp gia,
dùng hình tượng thánh vương của Nho gia để đối lập với hình tượng bạo quân
mà ông quy cho chính trị bá đạo. Về thực chất, Tuân Tử đã dựa trên con đường
tri thức riêng của mình để tái cấu trúc “ngoại vương chi học” của Nho gia.

Tuân Tử cho rằng, bản chất của việc trị lý xã hội nằm ở “minh phận sử quần” (
明分使群) xác lập rõ danh phận, phân công và nhờ đó tổ chức con người thành
một cộng đồng có trật tự.

Thiên Vương chế viết: “Lực bất nhược ngưu, tẩu bất nhược mã, nhi ngưu mã vi
dụng, hà dã? Viết: Nhân năng quần, bỉ bất năng quần dã. Nhân hà dĩ năng
quần? Viết: Phận. Phận hà dĩ năng hành? Viết: Nghĩa”.

Nghĩa là:

Sức người không bằng trâu, chạy không nhanh bằng ngựa, vậy mà trâu ngựa lại
bị con người sử dụng, vì sao? Vì con người có khả năng hợp quần, còn chúng thì
không. Con người nhờ đâu có thể hợp quần? Nhờ có sự phân định. Sự phân định
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nhờ đâu có thể thực hành? Nhờ có nghĩa.

Tuân Tử lại nói:

“Phận quân tắc bất thiên, thế tề tắc bất nhất, chúng tề tắc bất sử.”

Dương Kinh chú giải rằng:

“Phận quân” nghĩa là địa vị quý tiện ngang nhau. [25]

Thiên Vương bá lại viết:

“Nông phận điền nhi canh, cổ phận hóa nhi phiến, bách công phận sự nhi
khuyến, sĩ đại phu phận chức nhi thính.”

Nghĩa là:

Nông dân được phân ruộng mà cày cấy, thương nhân được phân hàng hóa mà
buôn bán, các thợ thủ công được phân công việc mà chuyên cần lao động, sĩ đại
phu được phân chức vụ mà thi hành trách nhiệm. [26]

Có thể thấy, chữ “phận” (分) ở đây vừa biểu thị thứ bậc xã hội, vừa biểu thị sự
phân công xã hội.

“Minh phận sử quần” vì thế có nghĩa là tổ chức các thành viên xã hội theo một
hệ thống thứ bậc và phân công nhất định.

Do Tuân Tử cho rằng bản tính tự nhiên của con người là ác, nên xã hội cần có
một hệ thống lễ nghĩa và pháp độ để giáo hóa và quản lý con người, qua đó duy
trì trật tự về thứ bậc và phân công xã hội.

Tuân Tử cho rằng lễ nghĩa và pháp độ chính là sản phẩm do thánh nhân “hóa
tính khởi ngụy” (化性起偽) chuyển hóa bản tính tự nhiên và kiến lập những
chuẩn mực nhân vi mà tạo nên.

Thiên Tính ác viết:

“Thánh nhân hóa tính nhi khởi ngụy, ngụy khởi nhi sinh lễ nghĩa, lễ nghĩa sinh
nhi chế pháp độ. Nhiên tắc lễ nghĩa pháp độ giả, thị thánh nhân chi sở sinh dã”.

Nghĩa là:

Thánh nhân chuyển hóa bản tính tự nhiên mà khởi lập sự tác tạo của con người;
từ sự tác tạo ấy sinh ra lễ nghĩa, từ lễ nghĩa lại chế định thành pháp độ. Như
vậy, lễ nghĩa và pháp độ chính là những gì do thánh nhân kiến lập.
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Tuân Tử còn nói:

“Cổ giả thánh nhân dĩ nhân chi tính ác, dĩ vi thiên hiểm nhi bất chính, bội loạn
nhi bất trị, cố vi chi lập quân thượng chi thế dĩ lâm chi, minh lễ nghĩa dĩ hóa chi,
khởi pháp chính dĩ trị chi, trọng hình phạt dĩ cấm chi, sử thiên hạ giai xuất ư trị,
hợp ư thiện dã.”

Nghĩa là:

Thánh nhân thời xưa nhận thấy bản tính con người là ác, thiên lệch hiểm ác mà
không ngay chính, trái nghịch hỗn loạn mà khó trị, nên thiết lập quyền thế của
quân thượng để thống lĩnh, làm sáng rõ lễ nghĩa để giáo hóa, lập pháp chính để
quản trị, tăng cường hình phạt để ngăn cấm, khiến thiên hạ đều đi vào trật tự
và hướng đến điều thiện. [27]

Đó chính là “ngoại vương chi học” trong tư tưởng Tuân Tử.

Tuy Tuân Tử đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của thánh nhân trong việc giáo
hóa và quản lý toàn xã hội, ông vẫn không phủ nhận giá trị của sự nội tỉnh nơi
cá nhân.

Tuân Tử cho rằng:

“Sinh chi sở dĩ nhiên giả vị chi tính; tính chi hiếu, ác, hỷ, nộ, ai, lạc vị chi tình.
Tình nhiên nhi tâm vi chi trạch vị chi lự. Tâm lự nhi năng vi chi động vị chi
ngụy.”

Nghĩa là:

Những gì có ngay từ khi sinh ra thì gọi là tính; những trạng thái yêu, ghét, vui,
giận, buồn, mừng của tính thì gọi là tình. Khi tình cảm phát sinh mà tâm lựa
chọn, thì gọi là tư lự; sau khi tâm suy xét mà có thể chủ động hành động, thì gọi
là ngụy. [28]

Nói cách khác, quá trình “hóa tính khởi ngụy” phụ thuộc vào vai trò của “tâm”.

Tâm là chủ thể nhận thức. Tuân Tử nói:

“Tâm cư trung hư dĩ trị ngũ quan, phù thị chi vị thiên quân” (心居中虛以治五官，
夫是之謂天君) tâm ở vị trí trung tâm, giữ sự hư tĩnh để điều khiển năm giác quan;
đó gọi là “thiên quân”, vị chủ tể tự nhiên của con người. [29]

Vì vậy, năng lực nhận thức của tâm có thể tiếp nhận và thực hành các chuẩn
mực nhân nghĩa, pháp chính.
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Ông nói:

“Đồ chi nhân dã, giai hữu khả dĩ tri nhân nghĩa pháp chính chi chất” (塗之人也，
皆有可以知仁義法正之質) người bình thường ngoài đường đều có tố chất để nhận
biết nhân nghĩa và pháp chính. [30]

Đồng thời, tâm còn là chủ tể của thân thể con người:

“Tâm giả, hình chi quân dã, nhi thần minh chi chủ dã, xuất lệnh nhi vô sở thụ
lệnh” (心者， 形之君也， 而神明之主也， 出令而無所受令) tâm là vua của hình thể, là
chủ của thần minh; nó phát mệnh lệnh mà không phải nhận mệnh lệnh từ nơi
nào khác. [31]

Vì vậy, tâm cũng có khả năng kiểm soát dục vọng.

Tuân Tử nói:

“Dục quá chi nhi động bất cập, tâm chỉ chi dã” dục vọng muốn vượt quá giới
hạn mà hành động không thực hiện theo, ấy là vì tâm ngăn lại và: “Trị loạn tại ư
tâm chi sở khả, vong ư tình chi sở dục” trị hay loạn nằm ở điều mà tâm chấp
thuận, chứ không nằm ở điều mà tình dục mong muốn. [32]

Việc Tuân Tử xác lập phạm trù “tâm” đã cung cấp cơ sở lý luận cho khả năng
con người dựa vào những yếu tố tích cực bên trong chính mình để thực hiện quá
trình “hóa tính khởi ngụy”.

Tuân Tử tiến thêm một bước khi chỉ rõ:

“Phàm nhân chi tính giả, Nghiêu, Thuấn chi dữ Kiệt, Chích, kỳ tính nhất dã;
quân tử chi dữ tiểu nhân, kỳ tính nhất dã” xét về bản tính, Nghiêu, Thuấn và
Kiệt, Chích vốn giống nhau; quân tử và tiểu nhân, xét về bản tính, cũng vốn
giống nhau.

Ông lại nói:

“Thánh nhân giả, nhân chi sở tích nhi trí hĩ” (聖人者， 人之所積而致矣) bậc thánh
nhân là do con người tích lũy tu dưỡng mà đạt tới và: “Sở dĩ dị nhi quá chúng
giả, ngụy dã” (所以異而過眾者， 偽也) sở dĩ thánh nhân khác biệt và vượt hơn
người thường chính là nhờ sự học tập, tu dưỡng và tác tạo có ý thức. [33]

Như vậy, theo Tuân Tử, mọi người đều có khả năng thông qua sự tu dưỡng của
chính mình mà tiến tới cảnh giới thánh nhân.
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Quan điểm ấy cho thấy học thuyết giáo hóa đạo đức “hóa tính khởi ngụy” của
Tuân Tử không chỉ chú trọng đến sự giáo hóa từ bên ngoài, mà còn hàm chứa
một tinh thần nội tỉnh và tự giác cá nhân tích cực hơn, nhấn mạnh năng lực tự
cải biến, tự tu dưỡng và tự hoàn thiện của mỗi con người.

Truyền thống văn hóa nội tỉnh của Nho gia và sự
tương thông với triết học đạo đức Phật giáo

Trải qua hàng trăm năm phát triển trong thời Tiên Tần, Nho gia đã hình thành
một truyền thống văn hóa nội tỉnh mang giá trị đặc thù và được truyền thừa liên
tục. Từ Khổng Tử đến Mạnh Tử rồi Tuân Tử, các nhà Nho đều xuất phát từ việc
khảo sát vấn đề nhân tính, chủ trương giáo hóa bằng lễ nghĩa và thực hành
nhân chính, từ đó đề xuất những phương lược trị thế nhằm cải tạo xã hội; nhưng
xét đến cùng, tất cả đều quy về sự tự hoàn thiện trong tu dưỡng đạo đức của
người quân tử.

Nho gia kế thừa lý tưởng nhân sinh “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, lấy
việc tu dưỡng chính mình làm nền tảng để thực hiện lý tưởng ấy. Đại Học nói:

“Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản” (自天子以至於庶人，
壹是皆以修身為本) từ thiên tử cho đến người dân thường, tất cả đều lấy tu thân
làm gốc. [34]

Truyền thống văn hóa nội tỉnh này có tác dụng tích cực trong việc thanh lọc
phong hóa xã hội và lòng người, đồng thời hình thành một sức mạnh hướng
thiện, hướng thượng. Ở điểm này, Nho gia có nhiều chỗ tương thông với Phật
giáo.

Phật pháp, với tư cách là một hệ thống tôn giáo – triết học uyên áo, hàm chứa
trí tuệ sâu sắc trong lịch sử văn minh nhân loại, lấy nguyên lý căn bản “duyên
khởi tính không” để giải thích vũ trụ và nhân sinh, đồng thời nêu lên những
mệnh đề triết học như “chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, nhất thiết giai
khổ” các hành là vô thường, các pháp là vô ngã, mọi hiện hữu hữu vi đều gắn
với thực tại khổ. [35]
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Hình mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Từ rất sớm, Phật pháp đã quan tâm đến vấn đề tâm tính con người. Kinh A-hàm
có tư tưởng: “Tâm tính bản tịnh, khách trần sở nhiễm, tịnh tâm giải thoát” bản
tính của tâm vốn thanh tịnh, chỉ vì khách trần phiền não làm ô nhiễm; khi tâm
được thanh tịnh thì đạt đến giải thoát.

Theo đó, thanh tịnh là bản tính nội tại của tâm, còn phiền não và các pháp tạp
nhiễm chỉ là những yếu tố từ bên ngoài xâm nhập. Vì vậy, hành giả cần tinh tấn
tu đạo để đạt đến trạng thái “nhiễm nãi ly diệt, duy tính tịnh tại” sự nhiễm ô
được lìa bỏ, tiêu trừ, chỉ còn bản tính thanh tịnh hiển hiện. Quan niệm này cho
đến nay vẫn là một trong những tư tưởng được truyền thống Thượng tọa bộ y
cứ. [36]

Phật pháp quy nguyên nhân của nỗi khổ nhân sinh về các căn nguyên phiền
não như tham, sân, si, vốn phát sinh do tâm bị “khách trần” làm nhiễm ô. Từ
đó, Phật pháp hướng đến việc phá trừ tâm kiêu mạn, ngã chấp; giảm thiểu sự
tham trước đối với sắc thân và các dục lạc; đồng thời làm hiển lộ trở lại sự
thanh tịnh của tâm tính.
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Tinh thần căn bản của tư tưởng đạo đức Phật giáo là tu thiện, chỉ ác, nhằm tìm
cầu sự giải thoát khỏi khổ đau của đời sống, hướng đến hạnh phúc chân thật và
sự hoàn thiện tối hậu của con người.

Nho học và Phật pháp là hai dấu mốc lớn trong lịch sử văn minh nhân loại, cho
đến ngày nay vẫn tiếp tục tỏa sáng bằng trí tuệ phương Đông.

Cao tăng Khế Tung đời Tống từng nói:

“Nho Phật giả, thánh nhân chi giáo dã. Kỳ sở xuất tuy bất đồng, nhi đồng quy
hồ trị” (儒佛者， 聖人之教也。 其所出雖不同， 而同歸乎治) Nho và Phật đều là giáo
pháp của bậc thánh nhân; nguồn gốc tuy khác nhau, nhưng đều cùng quy về
mục đích làm cho con người và xã hội đạt đến sự điều hòa, an trị. [37]

Vì vậy, chúng ta cần phát huy tinh thần của “thánh nhân chi giáo”, để khơi mở
năng lực quay về chất vấn chính tâm hồn mình, soi xét nhân tính, đánh thức sự
thanh tịnh và an nhiên trong công phu tu dưỡng tâm tính, đồng thời không
ngừng hướng đến sự hoàn thiện của nhân cách.

Kết luận

Từ Khổng Tử, Mạnh Tử đến Tuân Tử, tuy cách lý giải về nhân tính có những khác
biệt căn bản, Nho gia Tiên Tần vẫn gặp nhau ở một điểm cốt lõi: con người phải
trở về với chính mình để tu dưỡng, điều chỉnh và hoàn thiện nhân cách. “Khắc
kỷ phục lễ”, “phản cầu chư kỷ” và “hóa tính khởi ngụy” vì thế không chỉ là
những mệnh đề riêng biệt, mà cùng góp phần kiến tạo một truyền thống văn
hóa nội tỉnh bền vững của Nho học.

Khi đặt truyền thống ấy trong sự đối chiếu với triết học đạo đức Phật giáo, có
thể nhận ra một vùng tương thông đáng chú ý ở tinh thần tự soi xét, chế ngự
bất thiện, nuôi dưỡng thiện tâm và chuyển hóa đời sống từ bên trong. Tuy
nhiên, sự tương thông này không đồng nghĩa với đồng nhất: Nho gia chủ yếu
hướng công phu tu thân đến việc thành tựu nhân cách và trật tự luân lý - xã hội,
trong khi Phật giáo đặt sự chuyển hóa tâm thức trong viễn tượng đoạn trừ phiền
não và giải thoát khổ đau.

Trong đời sống hiện đại, khi con người dễ bị cuốn vào nhịp sống gấp gáp và
những xung lực từ ngoại cảnh, tinh thần nội tỉnh của cả hai truyền thống vẫn
gợi mở một giá trị thiết thực: biết quay về quan sát chính mình, nhận diện động
cơ của tư tưởng và hành vi, nuôi dưỡng lòng nhân ái, trách nhiệm và sự tỉnh
thức. Chính từ nền tảng tự tu dưỡng ấy, sự hoàn thiện cá nhân mới có thể trở
thành nguồn lực đạo đức góp phần kiến tạo một cộng đồng hài hòa, nhân văn
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